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BIỂU MỨC THU PHÍ I 
ẨM DUYỆT VÈ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI Dự ÁN THIÉT KÉ QUY HOẠCH 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 150/2014/TT-BTC 
Ị —1 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính) 

V Ễĩ-it r/ , 
rnwb đầu tư 

- ;^:-\(tvdồng) 
Mức thu (%) 

Dưới 15 50 100 500 lẻ000 5.000 Từ 10.000 
trở lên 

Khu công nghiệp, khu chế xuất 0,04329 0,01670 0,01021 0,00279 0,00176 0,00043 0,00025 

Khu đô thị, khu dân cư 0,05628 0,02172 0,01327 0,00362 0,00229 0,00056 0,00033 

Khu kinh tế, khu công nghệ cao 0,06494 0,02506 0,01531 0,00418 0,00265 0,00064 0,00038 



BIỂU MỨC THU PHÍ II 
PHÍ THẨM DUYỆT VÊ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI Dự ÁN, CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 150/2014/TT-BTC 
ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính) 

Tổng mức đầu tư 
~~~~~~~~ đồng) 

Mức thu (%) 
Dưới 15 50 100 500 lế000 5.000 Từ 10ẵ000 

trở lên 

Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,08770 0,03874 0,02684 0,00686 0,00427 0,00103 0,00055 

Công trình dân dụng 0,12278 0,05424 0,03757 0,00960 0,00598 0,00144 0,00077 

Công trình giao thông 0,09647 0,04262 0,02952 0,00755 0,00470 0,00113 0,00061 

Công trình công nghiệp hóa chất và dầu khí 0,17541 0,07749 0,05367 0,01372 0,00854 0,00206 0,00110 

Công trình công nghiệp 0,11401 0,05037 0,03489 0,00892 0,00555 0,00134 0,00072 

Công trình năng lượng 0,15787 0,06974 0,04831 0,01235 0,00769 0,00185 0,00099 

Công trình khác 0,10524 0,04649 0,03220 0,00823 0,00512 0,00123 0,00066 
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BIÈU MỨC THU PHÍ III 
tHỈThẢM DUYỆT VÈ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIẠO THÔNG co GIỚI 

/ Y<#ỉ"A CÓ YĨÊU CÀU ĐẶC BIỆT VÈ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

Ệ . ; \ (Ban hành kềm theo Thông tư sổ 150/2014/TT-BTC 
Ậw/; -<Ị ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính) 

Tổng mức đầu tư 
—__(tv đong) 

Mức thu (%) ——-
Dưới 15 50 100 500 Từ 1.000 

trỏ' lên 

Tàu hỏa 0,06494 0,01670 0,01114 0,00279 0,00158 

Tàu thủy nội địa 0,12988 0,03341 0,02228 0,00557 0,00316 

Tàu biển 0,16235 0,04176 0,02785 0,00696 0,00395 
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